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Luật sở hữu trí tuệ 
 
Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế thử nghiệm giữa Cục Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản 
 
Nguyễn Nguyệt Dung & Nguyễn Hương Giang 
 
Theo thỏa thuận hợp tác song phương giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) và Cơ 
quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) được ký kết vào tháng 10/2015, chương trình thẩm 
định nhanh đơn sáng chế (PPH) giữa hai bên đã được chính thức triển khai thử nghiệm 
từ ngày 01/4/2016. Đây là chương trình PPH đầu tiên mà NOIP tham gia với nỗ lực sử 
dụng kết quả thẩm định nội dung của cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài để đẩy nhanh 
việc thẩm định các đơn sáng chế tại Việt Nam. 
 
Hiện nay, mặc dù Việt Nam đã có hai hệ thống thẩm định nhanh đơn sáng chế, bao 
gồm hệ thống thẩm định nhanh được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam 
và chương trình hợp tác thẩm định sáng chế ASEAN (ASPEC) giữa các cơ quan sở 
hữu trí tuệ của các nước ASEAN, nhưng hai hệ thống này lại không được áp dụng một 
cách rộng rãi. Một trong những lý do mà hệ thống thẩm định nhanh theo luật định 
không được áp dụng một cách phổ biến là do các thẩm định viên của NOIP thường 
không sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh do số lượng đơn đăng ký sáng chế 
đang tồn đọng khá lớn. Hệ thống thứ hai là chương trình ASPEC lại không đạt được 
hiệu quả như kỳ vọng vì các thẩm định viên của NOIP khá ngần ngại khi dựa vào kết 
quả thẩm định của các cơ quan sáng chế ASEAN. Do đó, chương trình PPH thử 
nghiệm giữa NOIP và JPO được kỳ vọng là sẽ cải thiện tình trạng hiện tại và rút ngắn 
thời gian thẩm định nội dung đối với các đơn đăng ký sáng chế nộp tại Việt Nam mà có 
các đơn tương đương nộp tại Nhật Bản. 
 
Theo đó, người nộp đơn có thể yêu cầu thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế nộp tại 
Việt Nam dựa trên bằng sáng chế/thông báo dự định cấp bằng sáng chế Nhật Bản đã 
được cấp cho đơn tương đương nộp tại Nhật Bản bằng cách thực hiện theo những thủ 
tục đã được quy định và đáp ứng những yêu cầu nhất định của chương trình PPH thử 
nghiệm này. Ngoài các quy định khác, có một số điểm quan trọng mà người nộp đơn 
cần lưu ý khi tham gia vào chương trình này, cụ thể là: (i) yêu cầu thẩm định nội dung 
cho đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam phải được nộp cho NOIP trước hoặc vào thời 
điểm nộp đơn yêu cầu PPH, (ii) NOIP chưa ra bất kỳ thông báo kết quả thẩm định nội 
dung nào đối với đơn đăng ký sáng chế nộp tại Việt Nam vào thời điểm nộp yêu cầu 
PPH, và (iii) các yêu cầu bảo hộ của đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam phải giống 
và/hoặc tương đương với các yêu cầu bảo hộ mà được xác định là có thể cấp bằng sáng 
chế/ có thể chấp nhận để cấp bằng sáng chế của đơn tương đương nộp tại Nhật Bản. 
 
Bước đầu, chương trình PPH này sẽ được triển khai thử nghiệm trong vòng 03 năm, 
bắt đầu từ ngày 1/4/2016 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/3/2019. Tuy nhiên, chương 
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trình thử nghiệm này có thể sẽ được kéo dài thêm sau khi NOIP và JPO cùng nhau rà 
soát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Cần chú ý rằng chương trình thử 
nghiệm này không được áp dụng dựa trên các đơn đăng ký giải pháp hữu ích nộp tại 
JPO. Sau khi cân nhắc đến khả năng xử lý đơn, NOIP đồng ý tiếp nhận tối đa 100 đơn 
PPH mỗi năm trong giai đoạn thử nghiệm kéo dài 3 năm này, và có thể từ chối đơn yêu 
cầu PPH nộp sau đơn thứ 100. Khi số lượng đơn đã được tiếp nhận đạt đến mức tối đa, 
NOIP sẽ đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của NOIP. 
 
Trong năm đầu tiên của chương trình, số lượng đơn yêu cầu PPH đã đạt đến con số 100 
đơn vào ngày 24/8/2016. Sau một năm hoạt động, chương trình PPH thử nghiệm đã 
cho thấy hiệu quả vượt bậc trong việc thẩm định nhanh các đơn đăng ký sáng chế nộp 
tại Việt Nam, với nhiều bằng sáng chế đã được cấp trong vòng 9 đến 12 tháng sau khi 
nộp đơn yêu cầu PPH. Với thực tế số lượng đơn đăng ký sáng chế còn tồn đọng, có thể 
thấy rằng các thẩm định viên của NOIP đã nỗ lực hết sức mình và nghiêm túc thực hiện 
chương trình này. Trong năm thứ hai bắt đầu từ ngày 1/4/2017, số đơn yêu cầu đã đạt 
đến con số tối đa là 100 đơn vào ngày 24/5/2017. Như vậy, năm thứ hai của chương 
trình đã kết thúc, và các đơn yêu cầu PPH không được nộp kịp thời sẽ phải chờ đến 
năm thứ ba, bắt đầu từ ngày 1/4/2018. Với thực tế nêu trên, nếu mong muốn tận dụng 
chương trình này (chương trình hoạt động dựa trên nguyên tắc ưu tiên đơn nộp trước), 
người nộp đơn nên chuẩn bị tốt nhất để có thể nộp đơn yêu cầu PPH ngay khi NOIP 
thông báo tiếp tục tiếp nhận các đơn tiếp theo./. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính - Ngân hàng 
 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc 

hội; 

 Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 

27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 

của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; 

 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ; 

 Quyết định số 1043/QĐ-BTC ngày 05/06/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc 

phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính; 

 Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ngày 30/06/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN 

ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số 

nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh 

nghiệp. 

 

Ngân hàng 
 Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý 

nợ xấu của các tổ chức tín dụng; 

 Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn 

mức trả tiền bảo hiểm; 

 Thông tư số 04/2017/TT-NHNN ngày 28/06/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành. 

 

Thương mại 
 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội; 
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 Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ ngày 21/06/2017 của Tổng cục Hải quan về việc 

phê duyệt Đề án "Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 

24/7"; 

 Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 

 Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/06/2017 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại 

bán lẻ; 

 Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/06/2017 của Bộ Công Thương quy định về 

đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; 

 Thông tư số 03/2017/TT-NHNN ngày 06/06/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN 

ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động kinh doanh vàng; 

 Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/06/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung. 

 

Lao động 
 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; 

 Quyết định số 996/QĐ-LĐTBXH ngày 27/06/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Việc làm; 

 Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao 

động giai đoạn 2016 - 2020; 

 Quyết định số 967/QĐ-BHXH ngày 20/06/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về 

việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông 

tin của ngành Bảo hiểm xã hội; 

 Quyết định số 812/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/06/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 
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 Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/06/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ; 

 Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/06/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là 

người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; 

 Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động; 

 Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp. 

 

Y tế 
 Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

 Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/06/2017 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định 

số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

 Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu 

chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học; 

 Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg ngày 05/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử 

dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế; 

 Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/06/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn 

và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

 Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ Y tế về việc quy định về 

quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc 
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kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế; 

 Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28/06/2017 của Bộ Y tế về việc quy định tiêu 

chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương; 

 Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/06/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Giáo dục 
 Quyết định số 2206/QĐ-BGDĐT ngày 30/06/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 

 Quyết định số 2056/QĐ-BGDĐT ngày 15/06/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư 

và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; 

 Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/06/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường 

trung cấp, trường cao đẳng; 

 Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/06/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình 

giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương 

trình giáo dục phổ thông. 

 

Giao thông vận tải 
 Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14 ngày 16/06/2017; 

 Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Giao thông Vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1628/QĐ-BKHCN ngày 21/06/2017 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Nhựa đường; 

 Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 
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Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì 

các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông Vận 

tải quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 1640/QĐ-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc ban hành Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của 

Bộ Giao thông Vận tải; 

 Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì 

đường bộ; 

 Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy 

định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay; 

 Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01/06/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu. 

 

Xây dựng - Đất đai 
 Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/06/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt kết 

quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục; 

 Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 21/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc bổ sung Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/05/2017 của Ủy 

ban Nhân dân Thành phố về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ 

đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 16/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 

của Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 12/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh 

vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

Nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận 

quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
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Tài nguyên - Môi trường 
 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/06/2017 của Chính phủ về thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 2324/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/06/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu 

thực hiện từ năm 2018; 

 Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT ngày 29/06/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên 

và môi trường; 

 Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ 

môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 

 Thông tư số 59/2017/TT-BTC ngày 13/06/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý 

chất thải nguy hại; 

 Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám 

tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000; 

 Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc 

gia; 

 Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. 

 

Khoa học kỹ thuật 
 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội; 

 Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN ngày 13/06/2017 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia - Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật 

kho chứa nổi - Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển; 

 Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
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phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản 

phẩm quốc gia đến năm 2020; 

 Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/06/2017 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát 

triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; 

 Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/06/2017 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra 

Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Quyết định số 989/QĐ-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; 

 Quyết định số 966/QĐ-BTTTT ngày 20/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Tin học hóa; 

 Quyết định số 959/QĐ-BTTTT ngày 20/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 

Công nghệ thông tin; 

 Quyết định số 939/QĐ-BTTTT ngày 16/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thông tin đối ngoại; 

 Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền 

thông; 

 Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 

18/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công 

cộng; 

 Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở 
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dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia; 

 Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 

17/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm 

định; 

 Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT 

ngày 26/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý 

chất lượng dịch vụ viễn thông; 

 Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh 

báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử 

và xuất bản phẩm; 

 Thông tư số 08/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/06/2016 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục 

đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động; 

 Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về mã bưu chính quốc gia; 

 Thông tư số 57/2017/TT-BTC ngày 02/06/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng 

dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của 

Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; 

 Luật Trợ giúp pháp lý của Quốc hội, số 11/2017/QH14 ngày 20/06/2017; 

 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14 ngày 

20/06/2017; 

 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ 

luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 
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101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật 

Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13; 

 Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/06/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ; 

 Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/06/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về 

việc ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa 

án nhân dân; 

 Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 16/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Ban Quản lý Khu Nam được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 16/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

 Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 13/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân 

dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực; 

 Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, 

ngành, địa phương năm 2017; 

 Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/06/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội; 

 Quyết định số 2593/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/06/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học công 

nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2018. 

 Quyết định số 2432/QĐ-BNN-TT ngày 13/06/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã HS đối với danh mục giống cây trồng 
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được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam; 

 Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 13/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 64/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú 

theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết 

vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi 

làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác 

liên quan đến nhân thân; 

 Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/06/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y; 

 Thông tư số 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2017 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ 

thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi. 

 

Doanh nghiệp 
 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của 

Quốc hội; 

 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản 

trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. 

 

Văn bản khác 
 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội; 

 Nghị quyết số 39/2017/QH14 ngày 19/06/2017 của Quốc hội về việc phê chuẩn 

Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi 

điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào; 

 Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; 

 Quyết định số 07/2017/QĐ-KTNN ngày 20/06/2017 của Kiểm toán Nhà nước về 

việc ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. 



Bản tin pháp lý 
Tháng 4/2017 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 14 
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